
Phụ lục 01

Đơn vị: đồng

TỔNG

VỐN BỐ TRÍ 

CHUẨN BỊ ĐẦU 

TƯ NĂM 2024

VỐN PHÂN BỔ 

ĐẦU TƯ CÔNG 2024

1 2 4 5 7 8 9 10 11

TỔNG CỘNG (A+B)      1.561.292.169.990           10.300.000.000        900.000.000.000         11.475.000.000           888.525.000.000 

A
ĐỐI ỨNG VÀ HỖ TRỢ CƠ QUAN TỈNH ĐÓNG TRÊN 

ĐỊA BÀN (TÒA ÁN, CÔNG AN HUYỆN)
           49.000.000.000          20.000.000.000             20.000.000.000 

1 Trụ sở Công an huyện Việt Yên
9855/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2022
Công an huyện            29.000.000.000          10.000.000.000             10.000.000.000 

2 Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

1181/QĐ-TA ngày 

26/12/2022; 

918a/QĐ-TA ngày 

12/7/2021

Tòa án Nhân dân 

huyện
           20.000.000.000          10.000.000.000             10.000.000.000 

B KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CẤP HUYỆN (I+II+III)      1.512.292.169.990           10.300.000.000        880.000.000.000         11.475.000.000           868.525.000.000 

I VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ (1+2)            29.500.000.000                                  -            11.475.000.000         11.475.000.000                                    -   

1
DỰ ÁN LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, 

GPMB, CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
           20.000.000.000                                  -            11.075.000.000         11.075.000.000                                    -   

1.1
Vốn chuẩn bị đầu tư; công tác quản lý đất đai (lập quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, kiểm kê, đo đạc, cấp GCN…)

Phòng Quản lý Đô 

thị, Ban QLDA 

ĐTXD huyện và 

một số cơ quan

           10.000.000.000          10.075.000.000         10.075.000.000 

1.2
GPMB đầu tư khu dân cư đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn 

huyện

Ban QLDA ĐTXD 

huyện và UBND 

các xã, thị trấn

           10.000.000.000            1.000.000.000           1.000.000.000 

2 Dự án có cấu phần xây dựng              9.500.000.000                                  -                 400.000.000               400.000.000                                    -   

QUỐC PHÒNG              9.500.000.000                                  -                 400.000.000               400.000.000                                    -   

2.1
Xây dựng công trình phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, phòng thủ dân 

sự huyện (Bến hạ thủy).

609/QĐ-BCH, ngày 

22/11/2023
             5.000.000.000               200.000.000               200.000.000 

2.2

Thao trường huấn luyện Ban CHQS huyện: Hạng mục: Đài chỉ 

huy điều hành thao trường và Lắp đặt hệ thống thiết bị thao trường 

bắn bia ẩn hiện ban ngày.

608/QĐ-BCH, ngày 

22/11/2023
             4.500.000.000               200.000.000               200.000.000 

II DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP
Ban quản lý dự 

án ĐTXD
        964.378.256.990        674.550.000.000           674.550.000.000 

III ĐẦU TƯ MỚI (a+b)         518.413.913.000           10.300.000.000        193.975.000.000                                -             193.975.000.000 

a Dự án không có cấu phần xây dựng              1.250.000.000                                  -              1.000.000.000                                -                  1.000.000.000 

1
Đầu tư  xây dựng thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện Việt Yên;  

Hạng mục: Mua sắm thiết bị - 2024

7510/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2022

Phòng Văn Hóa và 

Thông tin
             1.250.000.000            1.000.000.000                1.000.000.000 

Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

STT TÊN DỰ ÁN

QUYẾT ĐỊNH 

PHÊ DUYỆT DỰ 

ÁN

CHỦ ĐẦU TƯ
 TỔNG MỨC

 ĐẦU TƯ 

VỐN PHÂN BỔ ĐẦU TƯ CÔNG 2024
 LŨY KẾ VỐN BỐ 

TRÍ ĐẾN HIỆN 

NAY 
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TỔNG

VỐN BỐ TRÍ 

CHUẨN BỊ ĐẦU 

TƯ NĂM 2024

VỐN PHÂN BỔ 

ĐẦU TƯ CÔNG 2024

1 2 4 5 7 8 9 10 11

TỔNG CỘNG (A+B)      1.561.292.169.990           10.300.000.000        900.000.000.000         11.475.000.000           888.525.000.000 

STT TÊN DỰ ÁN

QUYẾT ĐỊNH 

PHÊ DUYỆT DỰ 

ÁN

CHỦ ĐẦU TƯ
 TỔNG MỨC

 ĐẦU TƯ 

VỐN PHÂN BỔ ĐẦU TƯ CÔNG 2024
 LŨY KẾ VỐN BỐ 

TRÍ ĐẾN HIỆN 

NAY 

b Dự án có cấu phần xây dựng (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)         517.163.913.000           10.300.000.000        192.975.000.000                                -             192.975.000.000 

b.1 CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG         175.000.000.000                300.000.000          90.000.000.000                                -               90.000.000.000 

1
Đầu tư xây dựng tuyến đường nối vành đai IV với cầu Hà Bắc 1, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

 6931/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2023 

Ban QLDA ĐTXD 

huyện
        175.000.000.000 300.000.000          90.000.000.000             90.000.000.000 

b.2 CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO DỤC         203.458.913.000             1.450.000.000          52.100.000.000                                -               52.100.000.000 

2 Cải tạo, nâng cấp trường THCS Thượng Lan
7698a/QĐ-UBND 

ngày 13/12/2022 

Ban QLDA ĐTXD 

huyện
           18.000.000.000 200.000.000            5.000.000.000                5.000.000.000 

3

Đầu tư xây dựng cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn huyện; Hạng 

mục: Cải tạo, nâng cấp trường Trung học cơ sở Nghĩa Trung, 

huyện Việt Yên

 7605/QĐ-UBND 

ngày  12/12/2022 

Ban QLDA ĐTXD 

huyện
           41.958.913.000 200.000.000          11.000.000.000             11.000.000.000 

4

Đầu tư xây dựng cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn huyện; Hạng 

mục: Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Quảng Minh, huyện Việt 

Yên (giai đoạn 1)

 7616/QĐ-UBND 

ngày  12/12/2022 

Ban QLDA ĐTXD 

huyện
           29.000.000.000 450.000.000            9.000.000.000                9.000.000.000 

5

Đầu tư xây dựng cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn huyện; Hạng 

mục: Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non xã Tiên Sơn, huyện Việt 

Yên

 7618/QĐ-UBND 

ngày  12/12/2022 

Ban QLDA ĐTXD 

huyện
           40.000.000.000 200.000.000          10.000.000.000             10.000.000.000 

6
Đầu tư xây dựng trường Tiểu học Tự lạn, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang (Giai đoạn 2)

7611/QĐ-UBND, 

ngày 12/12/2022

Ban QLDA ĐTXD 

huyện
           40.500.000.000 200.000.000            8.100.000.000                8.100.000.000 

7
Trường Tiểu học Trung Sơn, huyện Việt Yên (Điểm dĩnh sơn và 

Điểm Sơn Quang)

7610/QĐ-UBND, 

ngày 12/12/2022

Ban QLDA ĐTXD 

huyện
           34.000.000.000 200.000.000            9.000.000.000                9.000.000.000 

b.3 TRỤ SỞ CƠ QUAN - AN NINH            96.985.000.000             7.800.000.000          35.875.000.000                                -               35.875.000.000 

8 Đầu tư xây dựng trung tâm chính trị huyện Việt Yên 
5362/QĐ-UBND, 

ngày 25/8/2023

Ban quản lý dự án 

ĐTXD
           44.500.000.000             6.800.000.000          15.575.000.000             15.575.000.000 

9 Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND- UBND xã Trung Sơn
 6532/QĐ-UBND 

ngày 30/11/2022  

Ban QLDA ĐTXD 

huyện
           30.000.000.000 400.000.000            9.000.000.000                9.000.000.000 

10
Đầu tư trụ sở công an xã, thị trấn giai đoạn đến 2025 trên địa bàn 

huyện Việt Yên; Hạng mục: Công an xã Trung Sơn

 14/QĐ-UBND 

ngày 07/11/2023 

Ban QLDA ĐTXD 

huyện
             7.600.000.000                300.000.000            2.300.000.000                2.300.000.000 

11 Cải tạo, sửa chữa Đồn Công an Quang Châu
 15/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2023 

Công an huyện 

Việt Yên
          4.885.000.000                150.000.000            3.000.000.000                3.000.000.000 

12 Cải tạo, sửa chữa Nhà Huyện ủy và UBKT Huyện ủy 
 6928/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2023 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện
        10.000.000.000                150.000.000            6.000.000.000                6.000.000.000 
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TỔNG

VỐN BỐ TRÍ 

CHUẨN BỊ ĐẦU 

TƯ NĂM 2024

VỐN PHÂN BỔ 

ĐẦU TƯ CÔNG 2024

1 2 4 5 7 8 9 10 11

TỔNG CỘNG (A+B)      1.561.292.169.990           10.300.000.000        900.000.000.000         11.475.000.000           888.525.000.000 

STT TÊN DỰ ÁN

QUYẾT ĐỊNH 

PHÊ DUYỆT DỰ 

ÁN

CHỦ ĐẦU TƯ
 TỔNG MỨC

 ĐẦU TƯ 

VỐN PHÂN BỔ ĐẦU TƯ CÔNG 2024
 LŨY KẾ VỐN BỐ 

TRÍ ĐẾN HIỆN 

NAY 

b.4 CÔNG TRÌNH DI TÍCH LỊCH SỬ            25.000.000.000                550.000.000            5.500.000.000                                -                  5.500.000.000 

13
Tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử văn hóa huyện Việt Yên, hạng mục: 

Di tích Quốc gia Đình Đông

 6193/QĐ-UBND 

ngày 03/10/2023 

Ban QLDA ĐTXD 

huyện
           25.000.000.000                550.000.000            5.500.000.000                5.500.000.000 

b.5 CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT            16.720.000.000                200.000.000            9.500.000.000                                -                  9.500.000.000 

14
Lắp đặt biển tên đường, phố và công trình công cộng trên địa 

bàn huyện Việt Yên

 6929/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2023 

Phòng Quản lý 

đô thị
          1.720.000.000                  50.000.000            1.500.000.000                1.500.000.000 

15

Cải tạo nâng cấp QL17; Hạng mục: Lắp đặt đèn chiếu sáng, 

xây rãnh thoát nước và cải tạo vỉa hè đoạn tuyến QL17 từ 

Km72+800 - Km 74+500

 6930/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2023 

Ban QLDA 

ĐTXD huyện
        15.000.000.000                150.000.000            8.000.000.000                8.000.000.000 
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Phụ lục 02

Đơn vị: đồng

1 2 3 17 132

TỔNG (A+B) 5.486.101.540.000         674.550.000.000            

1
 Đường vành đai thị trấn Bích Động (kết nối tuyến đường tỉnh 298 với 

đường tỉnh 295B), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
7702314 127.483.770.000            10.000.000.000              

2
Tu bổ khu di tích Mộ và đền thờ Thân Công Tài, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc

Giang
7757455 31.732.489.000              468.277.500                   

3 Trụ sở liên cơ quan huyện Việt Yên 7756518 95.264.782.000              1.304.000.000                

4 Tu bổ, tôn tạo Chùa Thổ Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 7756532 42.999.948.000              1.000.000.000                

5
Xây dựng mới tuyến đường Hồ Công Dự kéo dài kết nối với đường Nguyễn 

Thế Nho, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
7756580 79.732.364.000              450.000.000                   

6
Đầu tư xây dựng cầu vượt QL1, kết nối đường vành đai IV với đường trong 

khu công nghiệp Quang Châu và mở rộng đường gom QL1, tỉnh Bắc Giang
7820908 357.239.140.000            3.000.000.000                

7
Đầu tư xây dựng Đường kết nối QL17 - Khu công nghiệp Việt Hàn - Khu 

công nghiệp Đình Trám với QL37
7786426 199.997.330.000            4.000.000.000                

BỐ TRÍ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG CHO CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP

STT Nội dung MDA
Tổng mức 

đầu tư
Bố trí vốn năm 2024

4



1 2 3 17 132

TỔNG (A+B) 5.486.101.540.000         674.550.000.000            

STT Nội dung MDA
Tổng mức 

đầu tư
Bố trí vốn năm 2024

8 Đầu tư xây dựng Khu dân cư Đồng Vân, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 7786855 147.087.948.000            10.000.000.000              

9
Đầu tư xây dựng Khu dân cư Bắc Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang
7786428 90.602.661.000              10.000.000.000              

10

Xây dựng tuyến đường kết nối đường Quốc lộ 17 với Cao tốc Hà Nội - Bắc 

Giang qua Khu công nghiệp Yên Lư và Khu công nghiệp Vân Trung, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

7866829 322.762.602.000            30.000.000.000              

11

Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông năm 2020, hạng mục - hạng 

mục: Đầu tư xây dựng tuyến đường Nghè Nếnh (đoạn từ giáp nhà văn hóa 

Ninh Khánh đi giao đường Doãn Đại Hiệu), huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

7820912 14.607.013.000              866.000.000                   

12
Đầu tư xây dựng Xây dựng đường nối QL17 với QL37 qua KCN Vân 

Trung, tỉnh Bắc Giang
7820909 114.164.749.000            3.000.000.000                

13
Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục năm 2020, hạng mục: Cải tạo, 

nâng cấp trường mầm non Nghĩa Trung.
7818803 14.965.795.000              243.896.000                   

14
Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Việt Tiến, xã Việt Tiến,  huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
7821547 10.925.508.000              700.000.000                   

15
Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Hoàng Ninh, xã Hoàng Ninh,  huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 
7823838 8.634.998.000                280.000.000                   
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TỔNG (A+B) 5.486.101.540.000         674.550.000.000            

STT Nội dung MDA
Tổng mức 

đầu tư
Bố trí vốn năm 2024

16
GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư 

thôn 6 xã Việt Tiến (Giai đoạn 2)
7865969 11.095.000.000              115.864.000                   

17
GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư 

thôn Thượng Phúc, Tăng Tiến  huyện Việt Yên
7865971 16.842.975.000              432.751.790                   

18
GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư 

thôn Thượng Phúc, Tăng Tiến ( Giai đoạn 2), huyện Việt Yên
7865970 11.774.444.000              1.200.000.000                

19

Bồi thường, hỗ trợ GPMB khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây 

dựng khu dân cư thôn Vàng, thôn Tự, xã Bích Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang (Đợt 2)

7782999 12.269.650.000              150.000.000                   

20
GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Khu dân cư 

thôn Dục Quang, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên
7887532 84.547.816.000              4.000.000.000                

21
Đầu tư xây dựng tuyến đường trục nối QL37 với đường vành đai IV, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
7895283 195.000.000.000            10.000.000.000              

22
 Đường kết nối đường vành đai Bích Động với đường vành đai Đông Bắc 

thành phố Bắc Giang 
7895226 214.623.078.000            12.000.000.000              

23
Đầu tư xây dựng tuyến đường nối 298B (thôn Khả Lý Thượng) với đường 

vành đai IV, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
7895006 159.060.000.000            10.000.000.000              
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TỔNG (A+B) 5.486.101.540.000         674.550.000.000            

STT Nội dung MDA
Tổng mức 

đầu tư
Bố trí vốn năm 2024

24 Trụ sở khối cơ quan Đảng, Đoàn thể huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 7909883 92.836.906.000              13.000.000.000              

25 Quần thể văn hóa, thể thao huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 7960699 165.000.000.000            50.000.000.000              

26 Đầu tư xây dựng Trường THCS Hương Mai, xã Hương Mai, huyện Việt Yên 7882623 15.884.056.000              476.497.000                   

27
Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Nếnh, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang.
7882626 18.124.656.000              237.364.000                   

28
Đầu tư xây dựng Trường mầm non Ninh Sơn, xã Ninh Sơn; huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
7882618 12.989.320.000              294.382.000                   

29 Tu bổ, tôn tạo Chùa Bổ đà; hạng mục: Cổng, tường rào. 7946915 14.922.600.000              2.400.000.000                

30 Tu bổ, tôn tạo chùa Vân Cốc, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 7909417 37.362.404.000              3.700.000.000                

31  Khu dân cư Yên Ninh, Ninh Khánh thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên 7924617 120.000.000.000            25.000.000.000              
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TỔNG (A+B) 5.486.101.540.000         674.550.000.000            

STT Nội dung MDA
Tổng mức 

đầu tư
Bố trí vốn năm 2024

32 Khu dân cư thôn Đạo Ngạn, xã Quang Châu 7905603 47.000.000.000              8.000.000.000                

33 Khu dân cư thôn 6, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên 7909163 58.999.827.000              629.376.000                   

34 Khu dân cư Ninh Khánh (Vùng 1), thị trấn Nếnh 7905692 36.000.000.000              10.000.000.000              

35  Khu dân cư thôn Sơn Hải, xã Trung Sơn 7895282 24.000.000.000              225.309.000                   

36 Khu dân cư thôn thượng Phúc, xã Tăng Tiến (giai đoạn 3) 7909392 36.000.000.000              10.000.000.000              

37  Khu dân cư mới dọc tuyến đường Yên Ninh, thị trấn Nếnh (giai đoạn 2) 7895189 59.000.000.000              7.000.000.000                

38  Khu dân cư thôn Như Thiết, xã Hồng Thái 7909880 59.000.000.000              15.000.000.000              

39 Khu dân cư thôn Trúc Tay, Trung Đồng, xã Vân Trung 7921938 68.602.706.000              8.000.000.000                
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40

GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện; Hạng mục: Xây dựng 

khu dân cư đường Nguyễn Thế Nho giai đoạn 4, thị trấn Bích Động, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

7909168 15.650.639.000              310.710.000                   

41
Đầu tư xây dựng khu dân cư trung tâm thị trấn Bích Động (số 3) huyện Việt 

Yên
7953733 92.509.648.000              20.000.000.000              

42 Khu dân cư Sơn Quang Tân Sơn xã Trung Sơn giai đoạn 3 7948806 72.000.000.000              10.000.000.000              

43
Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện huyện Việt Yên; Hạng mục: Cải tạo hệ 

thống điện chiếu sáng chống cận cho các trường tiểu học và trung học cơ sở
7953839 14.971.934.000              300.000.000                   

44
Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Thượng Lan, xã Thượng Lan, huyện Việt 

Yên
7959899 14.994.276.000              2.400.000.000                

45 Đầu tư xây dựng trường tiểu học xã Tự Lạn 7952788 40.000.000.000              500.000.000                   

46 Cải tạo khuôn viên trung tâm hành chính UBND huyện Việt Yên 7960597 63.000.000.000              15.000.000.000              
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47

Chỉnh trang cảnh quan hệ thống giao thông, không gian công cộng, cây 

xanh đô thị; Hạng mục: Quần thể văn hóa thể thao huyện Việt Yên (giai 

đoạn 2)

7960596 160.000.000.000            50.000.000.000              

48

CHỉnh trang cảnh quan hệ thống giao thông, không gian công cộng, cây 

xanh đô thị - Hạng mục: Chỉnh trang cảnh quan nút giao QL1 trên địa bàn 

huyện Việt Yên

7959638 26.000.000.000              1.900.000.000                

49 Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện huyện Việt Yên 7940142 39.923.300.000              1.417.000.000                

50
Đầu tư trụ sở công an xã, thị trấn giai đoạn đến 2025 trên địa bàn huyện 

Việt Yên; Hạng mục: Trụ sở công an xã Quảng Minh
7961681 10.078.559.000              690.000.000                   

51 Cải tạo, nâng câp trường tiểu học Nghĩa Trung (Khu lẻ) 7940280 6.124.444.000                350.000.000                   

52 Cải tạo, nâng câp trường mầm non Minh Đức (khu trung tâm và khu lẻ) 7940263 19.475.790.000              697.000.000                   

53 Đầu tư xây dựng trường THCS Vân Hà, xã Vân Hà 7948206 44.990.000.000              30.000.000.000              

54
GPMB đầu tư KDC đấu giá quyền sử dụng đất:Hạng mục: Khu dân cư tổ 

dân phố Tự thị trấn Bích Động
7949395 53.886.425.000              15.000.000.000              

55 Khu dân cư Thượng Phúc, Tăng Tiến; Đức Liễn, Hồng Thái huyện Việt Yên 7949429 110.000.000.000            25.000.000.000              
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56 Khu dân cư thôn Như Thiết, xã Hồng Thái (Giai đoạn 2) 7940348 120.000.000.000            20.000.000.000              

57 Khu dân cư đường Dương Quốc Cơ thị trấn Bích Động 7940062 91.600.780.000              1.400.000.000                

58
Khu dân cư tổ dân phố Kiểu, thị trấn Bích Động (Đổi tên từ KDC Văn Xá 

(khu 2)
7949088 117.229.205.000            1.500.000.000                

59 Khu dân cư Văn Xá, thị trấn Bích Động 7949091 119.443.024.000            10.000.000.000              

60 Đầu tư xây dựng cầu vượt Vành đai 4 trên đường tỉnh 295B 7959632 180.000.000.000            10.000.000.000              

61 Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Việt Tiến 7995582 4.786.032.000                684.000.000                   

62 Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Thượng Lan 7994473 3.802.187.000                1.176.000.000                

63  Cảo tạo, nâng cấp Trường Mầm non Thượng Lan, xã Thượng Lan 8008248 14.564.609.000              5.300.000.000                

64  Cảo tạo, nâng cấp trường  THCS Tự Lạn 7995561 14.994.069.000              6.000.000.000                

65 Cải tạo, nâng cấp trường Trung học cơ sở Trung Sơn, huyện Việt Yên 8008308               10.693.241.000 4.568.000.000                
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66
Cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Minh Đức, huyện Việt Yên (điểm Mỏ 

Thổ)
8001463 9.934.972.000                3.707.000.000                

67
Cải tạo, nâng cấp trường Mần non xã Tự Lạn, huyện Việt Yên (điểm chính 

và điểm thôn Râm)
8015314 14.999.968.000              8.000.000.000                

68 Cải tạo, nâng cấp trường Mần non xã Minh Đức, huyện Việt Yên 8017609 14.000.000.000              5.471.000.000                

69 Cải tạo, nâng cấp trạm y tế xã Quảng Minh 8014911 6.500.000.000                2.375.000.000                

70 Quần thể văn hóa thể thao huyện Việt Yên giai đoạn 3 8014892 265.000.000.000            40.755.000.000              

71
Cải tạo nâng cấp hệ thống điện tuyến đường từ đường nối QL37-QL17-

ĐT292 với ĐT 298, Đường nối QL37-17-ĐT292 từ Đê Lái nghiên đến QL17
8016460                 7.300.000.000 4.362.000.000                

72
Đầu tư xây dựng cơ sở y tế, giáo dục trên địa bàn huyện; Hạng mục: Cải 

tạo, nâng cấp trường Trung học cơ sở Việt Tiến, huyện Việt Yên
8014891               23.902.887.000 10.000.000.000              

73

Đầu tư trụ sở công an xã, thị trấn giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn 

huyện Việt Yên, hạng mục: Đầu tư xây dựng trụ sở công an xã Thượng Lan, 

Nghĩa Trung, Trung Sơn

8018073 12.000.000.000              6.260.000.000                

74 Đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy giáo dục trên địa bàn huyện 8015324 9.478.699.000                2.543.000.000                
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75

Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện huyện Việt Yên (Hạng mục: tuyến đường 

vành đai 4 đoạn từ trường cấp III lý Thường Kiệt đến QL37; tuyến đường 

ngã tư Tân Sơn đi Đống Mối)

8002087 13.726.275.000              3.726.000.000                

76

Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện huyện Việt Yên (Hạng mục: tuyến đường 

298 đoạn từ nhà máy gạch Bích Sơn đến hết địa bàn huyện Việt Yên;  tuyến 

đường QL37-QL17-ĐT292: Km0-Km1+500; QL37 đoạn cầu vượt Đình 

Trám đến khu nhà ở xã hội Công nhân)

8002091 13.700.000.000              3.545.000.000                

77
Chỉnh trang cảnh quan đô thị trên địa bàn huyện, hạng mục: Chỉnh trang 

tuyến phố chính theo đề án tuyến phố văn minh và một số hạng mục khác
8008309 14.967.650.000              2.800.000.000                

78
Cải tạo, nâng cấp trường mầm non Nghĩa Trung (điểm chính), xã Nghĩa 

Trung
8015492 10.227.159.000              2.100.000.000                

79 Trụ sở Ban tiếp công dân huyện Việt Yên 8015242                 9.079.018.000 2.955.000.000                

80 ĐTXD tuyến đường từ ĐT.298 đi Cổ Đèo, xã Nghĩa Trung 7968093             147.107.615.000 20.000.000.000              
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81
ĐTXD tuyến đường kết nối từ Cổ Đèo xã Nghĩa Trung với đường vành đai 

Bích Động đi thành phố Bắc Giang
7968283             128.945.825.000 19.000.000.000              

82
Tôn tạo, tu bổ di tích lịch sử văn hóa huyện Việt Yên; Hạng mục: Đền bà 

Chúa Kho
8012772               11.876.775.000 5.500.000.000                

83 Đầu tư xây dựng khuôn viên trung tâm y tế huyện Việt Yên 8041781 5.000.000.000                1.100.000.000                

84 Đầu tư xây dựng trung tâm chính trị huyện Việt Yên 8045283 44.500.000.000              15.000.000.000              

85 Đầu tư xây dựng trụ sở công an xã Tiên Sơn 8041780 7.000.000.000                3.400.000.000                

86  Cải tạo, nâng cấp Trường tiểu học Minh Đức,xã Minh Đức 8015247 27.000.000.000              10.584.572.710              
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